
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VIỄN THÔNG 1                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỔI ĐIỂM THỰC TẬP CƠ SỞ

STT Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm HP TTCS
(sau khi quy đổi)

Ghi chú

1 B23DCVT003 Lê Khánh An D23CQVT03-B 6
2 B23DCVT011 Chu Huy Anh D23CQVT05-B 8.5
3 B23DCVT020 Mạc Đức Anh D23CTVT01-B 7
4 B23DCVT031 Nguyễn Vũ Kim Anh D23CTVT01-B 8
5 B23DCVT038 Nguyễn Đắc Bắc D23CQVT02-B 8.2
6 B23DCVT040 Hà Xuân Bách D23CQVT04-B 8
7 B23DCVT064 Nguyễn Hữu Công D23CQVT04-B 8.5
8 B23DCVT068 Nguyễn Văn Cường D23CTVT01-B 8
9 B23DCVT073 Nguyễn Huy Đăng D23CQVT01-B 8

10 B23DCVT074 Nguyễn Tài Huy Đăng D23CQVT02-B 8
11 B23DCVT077 Nguyễn Tiến Đạt D23CQVT05-B 8.3
12 B23DCVT082 Phạm Văn Tiến Đạt D23CTVT01-B 8.3
13 B23DCVT085 Bùi Chí Diệp D23CTVT01-B 8.2
14 B23DCVT140 Vũ Huy Hải D23CQVT02-B 8.7
15 B23DCVT142 Trần Đức Hán D23CTVT01-B 7.6
16 B23DCVT143 Nguyễn Thu Hằng D23CTVT01-B 6.18
17 B23DCVT151 Lê Ngọc Hiếu D23CTVT01-B 4.5
18 B23DCVT163 Tô Trung Hiếu D23CTVT01-B 8.5
19 B23DCVT170 Lê Đình Hoàng D23CTVT01-B 7
20 B23DCVT207 Lưu Quang Huy D23CTVT01-B 8
21 B23DCVT212 Nguyễn Quốc Huy D23CTVT01-B 8
22 B23DCVT214 Trương Quang Huy D23CQVT04-B 7
23 B23DCVT219 Nguyễn Chí Khang D23CTVT01-B 8.7
24 B23DCVT238 Bùi Lê Thế Khôi D23CQVT04-B 8.5
25 B23DCVT239 Đinh Nguyễn Anh Khôi D23CQVT05-B 8
26 B23DCVT248 Vũ Hồng Kỳ D23CTVT01-B 8.2
27 B23DCVT250 Nguyễn Quyền Linh D23CTVT01-B 8.7
28 B23DCVT275 Nguyễn Anh Minh D23CQVT05-B 7.8
29 B23DCVT282 Nguyễn Văn Anh Minh D23CTVT01-B 8.6
30 B23DCVT291 Chu Quốc Nam D23CQVT03-B 7.5
31 B23DCVT317 Nguyễn Duy Nhất D23CQVT05-B 8
32 B23DCVT328 Đoàn Anh Phú D23CQVT04-B 8.4
33 B23DCVT334 Trần Xuân Phú D23CQVT04-B 8.5
34 B23DCVT339 Ngô Thiên Phúc D23CQVT03-B 7.7
35 B23DCVT349 Đỗ Nguyễn Minh Quân D23CTVT01-B 7
36 B23DCVT383 Phạm Trần Quý Tâm D23CTVT01-B 8.5
37 B23DCVT397 Nguyễn Công Thành D23CTVT01-B 7.6
38 B23DCVT412 Nguyễn Xuân Tiến D23CQVT04-B 8
39 B23DCVT417 Đinh Quốc Toàn D23CTVT01-B 8.4



STT Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm HP TTCS
(sau khi quy đổi)

Ghi chú

40 B23DCVT425 Nguyễn Ngọc Trường D23CQVT05-B 8.1
41 B23DCVT428 Chử Anh Tú D23CTVT01-B 8.2
42 B23DCVT430 Mai Tuấn Tú D23CTVT01-B 6.8
43 B23DCVT435 Đỗ Mạnh Tuấn D23CTVT01-B 8.7
44 B23DCVT454 Nguyễn Gia Việt D23CTVT01-B 7.9
45 B23DCVT456 Phạm Quốc Việt D23CTVT01-B 7.2
46 B23DCVT459 Đỗ Quang Vinh D23CQVT03-B 6.5
47 B23DCVT466 Nguyễn Như Vũ D23CQVT04-B 8.6
48 B23DCKD043 Bùi Phương Minh D23CQKD01-B 7.7
49 B23DCKD023 Vũ Thị Hoài D23CQKD01-B 7
50 B23DCKD027 Nguyễn Mạnh Hùng D23CQKD01-B 8.4
51 B22DVVT016 Kiều Trí Hoà D22VHMDV01 7.5
52 B22DVVT050 Trần Đỗ Đức Vương D22VHMDV01 7.6

LÃNH ĐẠO KHOA

Đặng Thế Ngọc


